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Số: 130 /QĐ-HĐTD Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn),

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước

thuộc Sở Nội vụ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11

năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét

thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; Quyết định

số 01/2025/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Sở

Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương

từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-SNV ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Sở

Nội vụ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương

từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;
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Theo đề nghị của Phó Chủ tịch Hội đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng

vấn), kỳ tuyển dụng tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách

nhà nước thuộc Sở Nội vụ (kèm theo Phụ lục I); Danh sách thí sinh không đủ điều

kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng tuyển dụng viên chức sự nghiệp

hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ (kèm theo Phụ lục II)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng

lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn

vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Như Điều 3;

- Hội đồng tuyển dụng;

- Sở Nội vụ - Phòng TCBC&CCVC;

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, VPTVC.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

Huỳnh Mạnh Thắng



PHỤ LỤC I

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng tuyển

dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ

STT Họ và tên

Ngày

tháng

năm sinh

Quê quán Trình độ chuyên môn
Đối tượng

ưu tiên

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 02 là: 21 thí sinh

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa

1. Vị trí Chuyên viên về Tổ chức bộ máy: 02 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Nguyễn Thành Tín 24/02/1995 Ninh Hải, Khánh Hòa Đại học Quản trị nhân lực Không

2 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 24/9/1984 Gia Lai Cử nhân Quản trị nhân lực Không

2. Vị trí Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng: 01 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Nguyễn Thu Hiền 03/3/2000 Diên Khánh, Khánh 

Hòa

Cử nhân kiểm toán Không

3. Vị trí Công nghệ thông tin: 03 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Lê Nguyễn Ngọc Mẫn 29/4/1985 Khánh Sơn 1, Khánh 

Hải, Ninh Hải, Ninh 

Thuận

Đại học Công nghệ thông tin Không

2 Đỗ Thị Thu Trang 09/12/1983 Hưng Yên Cử nhân Công nghệ thông tin Không

3 Trương Quang Đạt 16/01/2003 Quảng Ngãi Cử nhân Công nghệ thông tin Không

4. Vị trí Tư vấn viên dịch vụ việc làm: 08 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Nguyễn Văn Minh 08/02/1995 Hải Hậu, Ninh Bình Cử nhân Luật Không

2 Phạm Thị Ngọc Ánh 05/7/1995 Điện Bàn, Quảng 

Nam

Cử nhân Luật Không

3 Phan Tuấn Anh 01/12/1990 Diên Điền, Khánh 

Hòa

Cử nhân Luật Không

4 Nguyễn Đỗ Quốc Toàn 27/6/1989 Tổ dân phố 26 Phan 

Rang, Khánh Hòa

Cử nhân Công tác xã hội Không

5 Huỳnh Ngọc Phương 

Trinh

02/7/2001 Khánh Hòa Cử nhân Luật Không

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/01/1992 Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

Đại học Luật Không

7 Lý Kiều Giang 04/3/1989 Nha Trang, Khánh 

Hòa

Đại học Luật Không

8 Trần Thanh Sang 05/7/2002 Đà Nẵng Cử nhân Luật Không

II. Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa

5. Vị trí Y sĩ: không có thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

6. Vị trí Điều dưỡng viên: 01 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Võ Thị Ý Nhi 09/02/1994 xã Nam Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Không

7. Vị trí Công tác xã hội viên: 03 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Phùng Văn Qui 02/03/1989 Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

Cử nhân Công tác xã hội Không
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2 Lê Nguyễn Thảo My 01/12/2000 Tuy Hòa, Phú Yên Cử nhân Công tác xã hội Không

3 Phạm Thị Ngọc Ánh 06/10/2003 Hàng Kênh, Hải 

Phòng

Cử nhân ngành Xã hội học, 

chuyên ngành xã họi học tổ 

chức và quản lý nhân sự

Không

8. Vị trí Kế toán: 03 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

1 Nguyễn Thị Thúy Hội 04/12/2003 04 Lý Tự Trọng, Hòa 

Thắng, Khánh Hòa

Kế toán Không

2 Nguyễn Thị Hà 15/02/1987 Hợp Tiến, Hải Phòng Đại học Kế toán Không

3 Trần Thị Bích Quyên 01/3/1999 Tuy Hòa, Đắk Lắk Đại học chuyên ngành Kế toán Không



PHỤ LỤC II

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Sở Nội vụ

STT
Họ và

tên

Ngày

tháng

năm sinh

Quê

quán

Trình

độ

chuyên

môn

Chuyên

ngành

đào tạo

Các chứng chỉ có liên

quan

Lý do không đủ điều

kiện tham dự vòng 2

1 Đoàn

Thị

Ngọc

Vy

01/11/1990 Phan

Thiết,

Lâm

Đồng

Cử

nhân

Quan

hệ

Quốc

tế

Quan

hệ

Quốc tế

- Chứng chỉ bồi dưỡng

Nghiệp vụ sư phạm cho

giảng viên Cao đẳng,

Đại học do Trường Đại

học Khoa học xã hội và

Nhân văn TP.HCM cấp

năm 2019;

- Chứng chỉ bồi dưỡng

kiến thức quản lý nhà

nước ngạch chuyên viên

do Trường cán bộ quản

lý căn hóa thể thao và du

lịch cấp năm 2022;

- Chứng chỉ Tin học ứng

dụng trình độ A do

Trường Đại học Công

nghệ thông tin TP.HCM

cấp năm 2011;

- Chứng chỉ tiếng anh

Toeic 635 do ETS Việt

Nam cấp năm 2015.

Theo nhu cầu tuyển dụng

của Trung tâm Dịch vụ

việc làm tại vị trí này với

các bằng: Cử nhân Quản

trị văn phòng, Cử nhân

Quản trị nhân lực. Tuy

nhiên, thí sinh chỉ có

bằng Cử nhân quan hệ

quốc tế.

Kết luận: Bằng cấp không

phù hợp với yêu cầu của

đơn vị đề nghị tuyển

dụng.

2 Trương

Lê

Hoàng

01/8/1993 Hậu

Lộc,

Thanh

Hóa

Thạc sĩ Quản trị

kinh

doanh

- Kỹ sư Công nghệ kỹ

thuật Điện – Điện tử;

- Chứng nhận Tiếng Anh

B1/2019-236 do Trường

Đại học Nha Trang cấp

năm 2020.

Theo nhu cầu tuyển dụng

của Trung tâm Dịch vụ

việc làm tại vị trí này với

các bằng: Cử nhân Quản

trị văn phòng, Cử nhân

Quản trị nhân lực. Tuy

nhiên, thí sinh chỉ có

bằng Thạc sĩ Quản trị

kinh doanh.

Kết luận: Bằng cấp không

phù hợp với yêu cầu của

đơn vị đề nghị tuyển

dụng.

3 Lương

Thị

Huyền

Thoại

03/8/2001 Thôn

Hội

Khánh,

Tu

Bông,

Khánh

Hòa

Cử

nhân

Quảng

trị kinh

doanh

Quản trị

kinh

doanh

Chứng chỉ tin học văn

phòng do Trung tâm

NC&PT Công nghệ

Phần mềm - Trường Đại

học Nha Trang

Theo nhu cầu tuyển dụng

của Trung tâm Dịch vụ

việc làm tại vị trí này với

các bằng: Cử nhân Hành

chính, Cử nhân Kiểm

toán. Tuy nhiên, thí sinh

chỉ có bằng Cử nhân

Quản trị kinh doanh.

Kết luận: Bằng cấp không

phù hợp với yêu cầu của

đơn vị đề nghị tuyển

dụng.
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STT
Họ và

tên

Ngày

tháng

năm sinh

Quê

quán

Trình

độ

chuyên

môn

Chuyên

ngành

đào tạo

Các chứng chỉ có liên

quan

Lý do không đủ điều

kiện tham dự vòng 2

4 Huỳnh

Thị Ý

Nhi

06/02/1994 Đại

Lãnh,

Khánh

Hòa

Cử

nhân

ngành

Tài

chính -

Ngân

hàng

Tài

chính

Không có thông tin Theo nhu cầu tuyển dụng

của Trung tâm Dịch vụ

việc làm tại vị trí này với

các bằng: Cử nhân Hành

chính, Cử nhân Kiểm

toán. Tuy nhiên, thí sinh

chỉ có bằng Cử nhân Tài

chính - Ngân hàng.

Kết luận: Bằng cấp không

phù hợp với yêu cầu của

đơn vị đề nghị tuyển

dụng.

5 Nguyễn

Ngọc

Đan

Phượng

06/02/1993 Đức

Thọ,

Hà

Tĩnh

Y sĩ đa

khoa

(Hệ

đạo

tạo:

Trung

cấp)

Y sĩ đa

khoa

Không có thông tin Theo tiểu chuẩn chức

danh nghề nghiệp của vị

trí việc làm yê cầu tối

thiểu bằng từ cao đẳng

trở lên. Tuy niên thí sinh

dự tuyển chỉ có bằng

Trung cấp.

Kết luận: Bằng cấp không

phù hợp với vị trí dự

tuyển.
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